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ĐỀ MINH HỌA 

SỐ 3 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2023 

Môn: Vật lí 

Thời gian làm bài: 50 phút 

 

Câu 1. Hiện tượng điện-phát quang xảy ra ở  

A. đèn nê ôn. B. đèn LED. 

C. cháy phốt pho. D. con đom đóm. 

Câu 2. Thiết bị chụp ảnh, quay phim trong đêm tối hoạt động dựa trên ứng dụng của  

A. tia hồng ngoại. B. tia tử ngoại. C. tia X. D. sóng vô tuyến. 

Câu 3. Hằng số Plăng h. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống 

nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng  

A. hf. B. h/f. C. f/h. D. hf/2. 

Câu 4. Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 

B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng 

bức. 

D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 5. Một vật dao động phát ra âm 

A. phải là dây đàn. B. phải là một âm thoa. 

C. phải là một ống sáo. D. là một nguồn âm. 

Câu 6. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. Điện trường xoáy. B. Từ trường xoáy. 

C. Một dòng điện. D. Điện trường thế. 

Câu 7. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ 

A. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo đường hypebol. 

C. không giảm. D. giảm theo quy luật hàm số mũ. 

Câu 8. Chùm sáng rọi vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, quang phổ chùm 

sáng nhận được ở đâu? 

A. Hệ tán sắc. B. Phim ảnh. 

C. Buồng tối. D. Ống chuẩn trực. 

Câu 9. Trong thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là q. Cường 

độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào? 

A. I = q2/t. B. I = qt. C. I = q2t. D. I = q/t. 

Câu 10. Ở mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra 

hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Tại những điểm có cực đại giao thoa thì hiệu khoảng 

cách từ điểm đó tới hai nguồn bằng 

A. kλ (với k = 0, ± 1, ± 2,…). B. kλ/2 (với k = 0, ± 1, ± 2,…). 

C. (k + 0,5)λ/2 (với k = 0, ± 1, ± 2,…). D. (k + 0,5)λ (với k = 0, ± 1, ± 2,…). 
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Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều u = Bcosωt (V) (B và ω là các hằng số dương) vào hai 

đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện trong mạch 

biến thiên điều hòa theo thời gian 

A. với biên độ B/(ωL). B. với tần số góc 2ω. 

C. cùng pha với u. D. ngược pha với u. 

Câu 12. Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng hỗn hợp gồm 

ba ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, tím thì 

A. chùm tia sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song. 

B. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm ba chùm đơn sắc song song. 

C. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm ba chùm đơn sắc hội tụ. 

D. chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm ba chùm đơn sắc hội tụ. 

Câu 13. Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện 

A. đặt liên tiếp cạnh nhau. 

B. với các cực được nối liên tiếp với nhau. 

C. mà các cực dương của nguồn này được nối với cực âm của nguồn điện tiếp sau. 

D. với các cực cùng dấu được nối liên tiếp với nhau. 

Câu 14. Sự lân quang có đặc điểm là sau khi tắt ánh sáng kích thích thì 

A. ánh sáng phát quang bị tắt ngay. 

B. ánh sáng phát quang kéo dài thêm một thời gian. 

C. ánh sáng phát quang duy trì mãi mãi. 

D. ánh sáng phát quang bị đổi màu rất nhanh. 

Câu 15. Phản ứng nhiệt hạch là 

A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn. 

B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 

C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. 

D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. 

Câu 16. Đặt một hiệu điện thế không đổi U vào hai đầu một đoạn mạch tiêu thụ điện 

năng thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là I. Trong khoảng thời gian t, điện năng 

tiêu thụ của đoạn mạch là   A. Công thức nào sau đây đúng? 

A. A = Ut2/I. B. A = UIt. C. A = UI/t. D. A = UIt2. 

Câu 17. Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có tần số là  

A. 50π Hz. B. 100π Hz. C. 100 Hz. D. 50 Hz. 

Câu 18. Xét ba phản ứng hạt nhân: (1) 2He4 + 13Al27 → 15P
30 + 0n

1; (2) 2He4 + 7N
14 → 

8O
17 + 1H

1; (3) 1H
2 + 1H

3 → 2He4 + 0n
1. Phản ứng nào tỏa năng lượng? 

A. cả ba. B. chỉ (2) và (3). C. chỉ (2). D. Chỉ (3). 

Câu 19. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi 

được trong 3 s là 

A. 64 cm. B. 24 cm. C. 16 cm. D. 8 cm. 

Câu 20. Từ thông gửi qua một vòng dây dẫn kín phẳng có diện tích S có biểu thức Φ = 

Φ0cosωt thì trong khung dây xuất hiện suất điện động xoay chiều có giá trị cực đại là  

A. 2ωΦ0. B. ωΦ0. C. Φ0/ω. D. 2Φ0/ω. 
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Câu 21. Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng 

hướng xuống, vật nặng có điện tích dương; biên độ A và chu kỳ dao động T. Vào thời 

điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kỳ và biên độ của con 

lắc khi đó thay đổi như thế nào? Bỏ qua mọi lực cản. 

A. Chu kỳ tăng; biên độ giảm. B. Chu kỳ giảm biên độ giảm. 

C. Chu kỳ giảm; biên độ tăng. D. Chu kỳ tăng; biên độ tăng. 

Câu 22. Một nguồn âm điểm O có công suất phát âm là P phân bố đều ra không gian. 

Biết môi trường không có sự hấp thụ âm và phản xạ âm. Tại M cách O một khoảng r có 

mức cường độ âm L. Muốn mức cường độ âm tại M tăng thêm 2 B thì công suất nguồn 

âm là  

A. 0,01P. B. 100P. C. 0,1P. D. 10P. 

Câu 23. Cảm ứng từ gửi qua một vòng dây dẫn kín phẳng có diện tích S có biểu thức 

B = B0cosωt thì trong khung dây (đặt vuông góc với từ trường) xuất hiện suất điện động 

xoay chiều có giá trị cực đại là  

A. 2ωSB0. B. ωSB0. C. SB0/ω. D. 2SB0/ω. 

Câu 24. Hạt α chuyển động đến va chạm với hạt nhân 7N
14 đứng yên, gây ra phản ứng: 

α + 7N14 → 1H1 + X. Cho biết khối lượng các hạt nhân: mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; 

mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; 1uc2 = 931 (MeV). Động năng tối thiểu của hạt α để 

phản ứng xảy ra là 

A. 1,21 MeV. B. 1,32 MeV. C. 1,24 MeV. D. 2 MeV. 

Câu 25. Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm 

ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu 

đến thời điểm t = T/2 là 

A.  A/2. B. 2A. C.  A. D.  A/4. 

Câu 26. Một máy kéo có cần thoi tác dụng lên một con lắc lò xo nằm ngang (như hình 

vẽ) để duy trì cho vật nặng dao động điều hòa 

với biên độ A = 5 cm và tần số f = 5Hz.  Vật 

nặng có khối lượng m = 1 kg; hệ số ma sát giữa 

vật và mặt ngang là μ = 0,1. Lấy g = 10 m/s2. 

Tính công suất của máy kéo.  

A. 0,5 W. B. 1,25 W. C. 2 W. D. 1 W. 

Câu 27. Một người thả một viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng cạn và 3,15 s sau thì 

nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng. Cho biết tốc độ âm trong không khí là 

300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Độ sâu của giếng là 

A. 41,42 m. B. 40,42 m. C. 45,00 m. D. 38,42 m. 

Câu 28. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha với tụ điện, khi rôto quay 

với tốc độ n (vòng/s) thì cường độ hiệu dụng qua tụ là I. Nếu tốc độ quay của rôto là 2n 

(vòng/s) thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 

A. 4I. B. I. C. 2I. D. I/2. 

Câu 29. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ 

điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay 

α của bản linh động. Khi α = 00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α =1200, 
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tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 

1,5 MHz thì α bằng 

A. 300. B. 450. C. 600. D. 900. 

Câu 30. Một người dùng kính lúp để quan sát vật AB có chiều cao 13,2 μm được đặt 

vuông góc với trục chính của kính (A nằm trên trục chính). Khi mắt đặt sát sau kính và 

ngắm chừng ở điểm cực cận thì góc trông ảnh của vật qua kính là α = 3,06.10-4 rad. Biết 

mắt người này có khoảng cực cận Đ = 20 cm. Tiêu cự của kính lúp bằng 

A. 4,0 cm. B. 5,0 cm. C. 4,5 cm. D. 5,5 cm. 

Câu 31. Đặt điện áp u = U0cosωt (V) (U0, không đổi, ω thay đổi 

được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm 

điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 

dung C sao cho R2C = xL.  Đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu 

dụng trên C như hình vẽ. Giá trị x không thể nhận giá trị nào 

sau đây? 

A. 2. B. 3. C. 2,5. D. 1,5. 

Câu 32. Các kí hiệu trong sơ đồ hình vẽ như sau: (1) Đèn; (2) Chùm sáng; (3) Quang 

điện trở; (4) Rơle điện từ; (5) Còi báo 

động. Rơle điện từ dùng để đóng ngắt 

khóa k. Nó chỉ hoạt động được khi có 

ánh sáng chiếu vào quang trở.  Khi con 

lắc lò xo (gồm lò xo có độ cứng k và 

vật dao động có khối lượng 200 g) dao 

động điều hòa theo phương thẳng đứng, qua vị trí cân bằng, vật chắn chùm sáng thì còi 

báo động kêu. Tìm k biết trong 1 s còi báo động kêu 4 lần. Lấy π2 = 10. 

A. 32 N/m. B. 128 N/m. C. 64 N/m. D. 100 N/m. 

Câu 33. Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha 

theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ = AB/8. Trên mặt nước, tia Bx 

vuông góc với AB tại B. Trên Bx, xét hai điểm cực đại M, N dao động cùng pha với các 

nguồn. Độ dài MN lớn nhất gần nhất với giá trị nào sau đây?  

A. 9,6λ. B. 9,1λ. C. 14,7λ. D. 8,3λ. 

Câu 34. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g mang điện tích 10-5 C đang 

dao động điều hòa tại nơi có g = π2 m/s2 = 10 m/s2 với chu kì T = 2 s và biên độ góc 80. 

Khi con lắc ở biên dương thì xuất hiện điện trường đều có độ lớn 4.104 V/m có hướng 

hợp với hướng của gia tốc trọng trường một góc 800 (có xu hướng kéo vật về vị trí cân 

bằng). Tìm tốc độ cực đại của vật nhỏ sau khi có điện trường. 

A. 1,059 m/s. B. 0,184 m/s. C. 2,87 m/s. D. 1,071 m/s. 

Câu 35. Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu 

âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau 

với tốc độ so với Trái Đất của dơi là 19 m/s, của muỗi là 1 m/s. Ban đầu, từ miệng con 

dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được 

sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s. 
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Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào 

nhất sau đây? 

A. 1 s. B. 1,5 s. C. 1,2 s. D. 1,6 s. 

Câu 36. Dùng mạch điện như hình bên để tạo ra dao động điện từ. Ban đầu đóng khóa 

K sang chốt a, khi dòng điện qua nguồn ổn định thì chuyển khóa 

K sang chốt b. Biết E = 5 V, r = 1 Ω, R = 2 Ω, L = 0,9/π mH và 

C = 1/π μF. Lấy e = 1,6.10-19 C. Trong khoảng thời gian 10 μs 

kể từ thời điểm đóng K vào chốt b, có bao nhiêu electron đã 

chuyển đến bản tụ điện nối với khóa K? 

A. 4,97.1012 electron. B. 1,99.1012 electron. 

C. 1,79.1012 electron. D. 4,48.1012 electron. 

Câu 37. Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải 

điện một pha. Để giảm hao phí trên đường dây người ta tăng điện áp ở nơi truyền đi bằng 

máy tăng áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn 

sơ cấp là k. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp không đổi, hệ số công suất 

của các mạch điện không đổi. Khi k = 10 thì công suất hao phí trên đường dây bằng 7% 

công suất ở nơi tiêu thụ. Khi công suất nơi tiêu thụ tăng 20% muốn công suất hao phí 

trên đường dây bằng 5% công suất ở nơi tiêu thụ thì k bằng 

A. 12,7. B. 11,6. C. 11,7. D. 11,8. 

Câu 38. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh 

sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ1 = 436 nm và λ2 (390 nm < λ2 < 760 nm). 

Trên màn quan sát thu được các vạch sáng là các vân sáng của hai bức xạ trên (hai vân 

trùng nhau cũng là một vạch sáng). Trên màn, xét 4 vạch sáng liên tiếp theo thứ tự là M, 

N, P, Q. Khoảng cách giữa M và N, giữa N và P, giữa P và Q lần lượt là 0,58 mm; 

1,09 mm; 1,09 mm. Giá trị trung bình của các giá trị mà λ2 có thể nhận gần nhất với giá 

trị nào sau đây? 

A. 618 nm. B. 669 nm. C. 568 nm. D. 398 nm. 

Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + 7π/6) (V) 

(U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo 

thứ tự gồm cuộn thuần cảm L, điện trở R và tụ điện có điện 

dung C thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời 

gian của điện áp tức thời trên tụ khi C = C1 (đường 1) và 

C = C2 (đường 2).  Giá trị U0 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A.  65 V. B.  75 V. C.  80 V. D.  70 V. 

Câu 40. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đuợc gắn vào điểm G 

của một giá cố định như hình bên. Trên phương nằm ngang và 

phương thẳng đứng, các con lắc đang dao động điều hòa với 

cùng biên độ 14 cm, cùng chu kì T nhưng vuông pha với nhau. 

Gọi FC là độ lớn hợp lực của các lực do hai lò xo tác dụng lên 

giá. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà FC bằng 

trọng lượng của vật nhỏ của mỗi con lắc là T/4. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của T gần nhất 

với giá trị nào sau đây?  

A. 0,62 s. B. 0,58 s. C. 0,74 s. D. 0,69 s. 


